WEEK 16 - PERIOD 46
THEME 5: POLLUTION 
LESSON 4 (LISTENING & SPEAKING + WRITING(P.50))
(Hướng dẫn HS tự học)
I. HƯỚNG DẪN HS TỰ TÌM HIỂU BÀI HỌC
- HS mở STUDENT’S BOOK trang 50
- Đọc trước nội dung câu hỏi của bài.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
- Mở video clip hướng dẫn nghe kèm theo trên K12 để nghe và viết câu trả lời vào trong sách.
- Sau khi làm xong, các em nghe lại một lần nữa và kiểm tra đáp án.
	- Đối với các em nhận bài về nhà học, không nghe máy được, các em có thể đọc phần in nghiêng phía dưới để làm phần Listening.	[image: ]
[image: ][image: ]


III. LUYỆN TẬP
- HS xem phần Useful Language
- HS tự luyện tập nói nói lại các câu.
- Thay thế các từ màu xanh theo ý mình và thực hành mẫu câu
[image: ]
- HS mở sách trang 50, xem phần Practice.
- Các bạn nhìn vào hình dưới và luyện tập nói về những ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đối với động vật (p.51)
[image: ]
· Các dựa vào các gợi ý cho sẵn, thực hành nói về sự thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến động vật thế nào. 
· Nhìn vào bài báo ở dưới, đọc nội dung bài báo về sự thay đổi khí hậu, sau đó mở trang 125 và đặt tên cho mỗi phần của đoạn văn.
[image: ]
IV. DẶN DÒ
- Làm bài tập WORKBOOK trang 48, 49
- Làm xong bài tập các em chụp lại và nộp cho ban cán sự báo cáo.




WEEK 16 - PERIOD 47
EXERCISES
I – GRAMMAR
· Các bạn chép cấu trúc câu vào tập và áp dụng để làm các bài tập phần II
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II- EXERCISE
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5. WORD FORM
	[image: ]
6. REWRITE
[image: ]
III – HOMEWORK
· Review the structures and the exercises
· Prepare next lesson

WEEK 16 - PERIOD 48
EXERCISES
(Hướng dẫn HS tự học)
I. HƯỚNG DẪN HS TỰ TÌM HIỂU BÀI HỌC
Các em ôn lại phần:
· Wordform.
· Câu bị động.
· Cấu trúc diễn tả hành động hay làm ở quá khứ
II. NỘI DUNG GHI CHÉP
- Các em ghi đầy đủ phần lí thuyết vào trong tập.
1. Word form
	1. compete (v): cạnh tranh, tranh tài, thi đấu
competition (n): sự cạnh tranh, cuộc thi
competitor (n): người tranh tài, đối thủ cạnh tranh
competitive (adj): mang tính cạnh tranh
2. complain (v): than phiền, phàn nàn
complaint (n): lời than phiền, lời phàn nàn
3. music (n): âm nhạc
musical (adj): thuộc về âm nhạc
musician (n): nhạc sĩ
4. tradition (n): truyền thống
traditional (adj): truyền thống
traditionally (adv): theo truyền thống
5. excite (v): làm phấn khỏi, kích thích
excitement (n): sự hào hứng
exciting (adj): hào hứng, sôi nổi
excited (about) (adj): háo hức, phấn khích
excitedly (adv) 1 cách hào hứng
6. main (a) chính, chủ yếu
mainly (adv)
7. beauty (n): vẻ đẹp, cái đẹp
beautiful (adj): xinh đẹp
beautifully (adv): hay
beautify (v): tô điểm, làm đẹp
8. dance (v) 
dancer (n) vũ công
9. argue (v) tranh cãi, tranh luận
argument (n) sự tranh cãi
	10. pollute (v): làm ô nhiễm
pollution (n): sự ô nhiễm
polluted (adj): bị ô nhiễm
unpolluted (adj): không ô nhiễm
pollutant (n): chất gây ô nhiễm
11. exhibit (v) triển lãm
exhibition (n) buổi triển lãm 
12. extreme (a) vô cùng
    extreme sport: thể thao mạo hiểm
extremely (adv) vô cùng, cực kì
13. visit (v): thăm viếng, thăm quan
visit (n): chuyến viếng thăm
visitor (n): khách thăm quan
14. culture (n) văn hóa
cultural (a) thuộc về văn hóa
15. park (v) đậu xe
parking lot: bãi đậu xe
16. build (v) xây dựng
building (n) tòa nhà
17. day (n): ngày
daily (adj): hàng ngày
18. nature (n): tự nhiên
natural (adj): tự nhiên
unnatural (adj): không tự nhiên
naturally (adv): một cách tự nhiên
unnaturally (adv): một cách không tự nhiên



2. Passive Voice 
	Câu bị động

	Present simple (Ở hiện tại)
	Past simple (Ở quá khứ)

	S + V1/ V_s_es + O
	S + V_ed/2 + O

	S’ + am/is/are + V_ed/3 + by …
	S’ + was/were + V_ed/3 + by …



3. Diễn tả hành động hay làm ở quá khứ
	S + WOULD +
	 always                                           usually                            often                          sometimes 
	+ V1



               = S +  always  / usually/  often / sometimes + V2/-ed    
	    = S + used to + V1
III. LUYỆN TẬP
Exercise 1: Write the correct form of the words
1. When he came home, his dad would always……………… about his bad marks.		(complaint)
2. Dan Nhi and Cong Chieng are traditional ……………….. instruments from Vietnam.	(music)
3.  ....................... , people in Vietnam usually go to the temple to wish for happiness on New Year’s Eve	(tradition)
4. We are all …………………. about our upcoming holiday in Nha Trang.		(excite).
5.  Hue Citadel was ________ made from, bricks and wood. (main)
6. His paintings are so  _________. (beauty)
7. Tam and Cam is a Vietnamese________ story.  (tradition)
8. She is one of the best_________ in Vietnam. (dance)
9. My sister and I would often ……………………….. about toys. (argument)
10.  __________________, Ao Dai is worn by both men and women at wedding. (tradition)
11. I think the factories are causing air __________________. (pollute)
12. There was an ______________ of paintings at the Art Gallery. (exhibit)
13. The Vinpark attracts about 3.5 million ______________ a year.     (visit)
14. The dance___________________ starts at 9 p.m. (compete)
15. The racing car is an ______________ sport. (extremely)
Exercise2: Rewrite the sentences
1. When I was at school, I usually practiced playing basketball.
 I used ______________________________________.
2. We had a nice garden, but now we don’t have any more.
 We used ______________________________________.
3. The children usually went to school on foot in the past.
 The children used	______________________________________.
4. My uncle usually played volleyball when he was young.
 My uncle used ______________________________________.
5. When he was a child, he often went fishing with his father.
 He used ______________________________________.
6. They built the first castles in Europe in the 10th century.
 The first castles ______________________________________.
7. [bookmark: _Hlk23982834]Japanese people built Himeji Castle in the 14th century.
  Himeji Castle was ______________________________________.
8. Australian people play the didgeridoo.
 The didgeridoo ______________________________________.
9. Nam bought this house two years ago.
 This ______________________________________.
10. My mother often washes dishes.
 The dishes ______________________________________.

*Sau khi làm xong các em hãy dò lại đáp án và sửa bài:
Exercise 1: Write the correct form of the words
16. When he came home, his dad would always complain about his bad marks.		(complaint)
17. Dan Nhi and Cong Chieng are traditional musical instruments from Vietnam.	(music)
18.  Traditionally , people in Vietnam usually go to the temple to wish for happiness on New Year’s Eve	(tradition)
19. We are all excited about our upcoming holiday in Nha Trang.		(excite).
20.  Hue Citadel was mainly made from, bricks and wood. (main)
21. His paintings are so beautiful. (beauty)
22. Tam and Cam is a Vietnamese traditional story.  (tradition)
23. She is one of the best dancers in Vietnam. (dance)
24. My sister and I would often argue about toys. (argument)
25.  Traditionally, Ao Dai is worn by both men and women at wedding. (tradition)
26. I think the factories are causing air pollution. (pollute)
27. There was an exhibition of paintings at the Art Gallery. (exhibit)
28. The Vinpark attracts about 3.5 million visitors a year.     (visit)
29. The dance competition starts at 9 p.m. (compete)
30. The racing car is an extreme sport.(extremely)
Exercise: Rewrite the sentences
11. When I was at school, I usually practiced playing basketball.
 I used to practice playing basketball when I was at school.
12. We had a nice garden, but now we don’t have any more.
 We used to have a nice garden.
13. The children usually went to school on foot in the past.
 The children used	to go to school on foot.
14. My uncle usually played volleyball when he was young.
 My uncle used to play volleyball when he was young.
15. When he was a child, he often went fishing with his father.
 He used to go fishing with his father when he was a child.
16. They built the first castles in Europe in the 10th century.
 The first castles were built in Europe in the 10th century.
17. Japanese people built Himeji Castle in the 14th century.
  Himeji Castle was built by Japanese people in the 14th century.
18. Australian people play the didgeridoo.
 The didgeridoo is played by Australian people.
19. Nam bought this house two years ago.
 This house was bought by Nam two years ago.
20. My mother often washes dishes.
 The dishes are often washed by my mother.

IV. DẶN DÒ
- Các em ghi chép đầy đủ nội dung bài học.
- Làm các bài tập.
- Cuối tuần chụp hình lại và báo cáo.
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1. Narrator: I'm here tonight with Jane Walters who has been
studying the effects of climate change on animals
around the world. Hello, Jane.

Jane: Hello.

Narrator: Will climate change affect all animals?

Jane: Yes, even if they live in cold or hot places, they'll still be
affected in some way.

Narrator: Will polar bears be affected by climate change?

Jane: Yes, they will.
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Narrator: How will they be affected?

Jane: The ice will melt and this will affect their habitat.

Narrator: What will happen?

Jane: Their habitat will get smaller. They won't have anywhere
tolive.

Narrator: That's terrible!

2. Narrator: How about turtles? Will turtles be affected by climate
change?

Jane: Yes, they will.

Narrator: How will they be affected?

Jane: Sea levels will rise and the sea will be warmer.

Narrator: Oh, so what will happen?

Jane: Wel, turtles lay their eggs on land, usually on beaches.
They won't be able to lay their eggs. With the sea getting
warmer, they won't have enough food to eat because
other sea life will die. This means fish will also be affected.

Narrator: So, what about animals in Asia? For example, will

elephants be affected by climate change?

Narrator: Now listen again and check.
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SR AL Listen then practice. §5) < -

Will birds be affected by climate change? ~ Yes, they will.

How will they be affected? There'll be more forest fires, and this will affect
their habitat.

What will happen? They won't have enough food to eat.
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P AT IEIGEY HOW WILL CLIMATE CHANGE AFFECT ANIMALS?

a. You and your friends are talking about how climate change will affect animals. Work in pairs.
Talk about the possible effects of climate change on animals.

7 A: Wil birds be affected by climate change? )
A: How will they be affected?

(" B: Yes, they will.

B: There'll be more forest fires, and this will |
| affect their habitat. I
| B: They won't have enough food to eat.

A: What will hoppen?

more forest fires
ice will melt

sea levels will rise.
more droughts
sea will be too hot.

not able to lay eggs'

not enough water fo drink
habitat get smaller

not enough food to eat

b. Now, choose an animal from your country and

talk about how it'll be affected by climate change.
Share with the class.





image6.png
@GP o Read the arficle about climate change. Look at the aricle model on page 125.
Then write the name of each part in the boxes

2 4+« Birds and Climate Change
| —te—

Mark Smith, July 7

4 f’/‘ Climate change will have a big effect on birds in many countries.

L —— ] Sea levels will rise and there will be more Aoods around the world.
This will afect the habitats of many birds. They will not be able to
lay eggs and. they will not have enough food to eat.

L S |

/ Birds around the world will be affected by climate change in many.
e—y— ways
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* First Conditional (Cdu diéu ki¢n logi 1)
» Dién t4 su viée ¢6 thé xay ra & hién tai hodc twong lai

IF clause (Ménh dé If)  Main clause (Ménh dé
chinh)
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# compound sentences using SO & AND

- “S0”:t0 give the result (dua ra két qua)

Ex: we should turn off the lights so we can save the electricity

- “AND”:to give more information (thém thong tin)
Ex: I like pizzas and peanuts
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‘ Click on the correct form of the verbs..

1. If I@ will go out tonight, I'go / will go out to eat.

2. If you come / will come home late, your mother is / will be angry.

3. If Twon't see /don't see you tomorrow, I will see / see you on Sunday.
4. If he comes / will come I am / will be surprised.

5. If wewon't hurry / don't hurry, we will be / are late.

6. If we will go / go on holiday, we will go / go to the seaside.

7. If it will rain / rains, we won't have / don't have a picnic.
8. If youwon't go / don't go to bed now, you will be / are tired tomorrow.

9. If you will eat / eat all that, you are / will be sick.

10. Twill come /|come early if I will finish / finish my work.
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a. Fillin the blanks with "so" or "and" to make compound sentences,
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1. We should reuse plastic botles __<o _ we can reduce land polltion.
2. We should clean beaches and rivers we can reduce waer pollution,
3. We should recycle trash we should go fo school by bicycle.

4, Wo shouldn't waste woler wo shouldn't throw Hrash into the rivers.

5. Wo should recycle paper wo can reduce air and waler pollution.
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Find the word that has a different stressed syllable.

1. A. habitat B. pollution C. holiday D. pottery
2. A. damages B. graffiti C. diseases D. reduces
3. A. penguin B. costume C. parade D. bonfire
4. A polar B. backstage C. lantern D. sculpture

5. A. photography  B. construction C. festival D. location
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Find the word whose underlined part is pronounced differently.

6. A. landfill B. climate C. wildlife D. light
7. A.mean B. sea C. release D. health
8. A. waste B. affect C. spray D. clay
9. A. melt B. level C.egg D. reuse

10. A. sculpture  B. mud C. push D. public
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1.The project's aim is to clean up rivers. (Pollution)

2. Over a million go to Vivid Sydney every year. (visit)

3. Festivals can be in different like at the beach, in the woods,
or near a mountain. (Locate)

4. Bitexco is one of the tallest in Vietnam. (build)

5. | sometimes with my brother. (Argument)

6. A very helpful woman gave me to the police station.(directly)
7. Tell me about your travel plans and . (Arrange)

8. On the wedding , the bride wore her best dress and jewelry. (Daily)
9. The police want to you about the accident. (Interviewer)
10. In the morning, he feeds the chickens and ducks and their eggs.

(Collection)
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1. No other festivals are as interesting as this festival.
=> This festival

2. | really like to play ice hockey.

=> | enjoy
3. After they played the guitar, they went to bed.
They played

4. The ice may melt and this will affect wildlife habitats.
=>|fthe ice

5. He used to forget to do his homework.

=> He’d sometimes
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mﬁm a. You will hear an interview about climate change affecting animals.

Listen and circle "True" or "False". {53} . -

The speakers say:
1. Climate change only affects animals in cold places. True/Fals®
The ice will melt and this will affect their habitat. True/False
2. Sea levels will rise and the sea will be cooler. True/False
They won't be able to lay their eggs. True/False

b. Circle the correct words. Listen again and check. {3}

The speakers say: |
1. Will polar bears be Gffectedy/effected by climate change?
They won't have/has anywhere fo live. |
2. S0 what is/will happen?
They won't have enough food to eat/eating.





